
 

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 482/TTKSBT-KD 
  Quảng Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2021 

V/v mời chào giá  

 

           Kính gửi: Các công ty cung cấp hóa chất, sinh phẩm 

 
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng gửi tới quý công ty 

danh mục hóa chất, sinh phẩm xin thông tin và báo giá (phụ lục kèm theo). 

Thời hạn tiếp nhận báo giá, thông tin hàng hóa trước: 14 giờ 00 phút ngày 

08/04/2021; 

Địa chỉ tiếp nhận: Báo giá và thông tin hàng hóa gửi bản scan về địa chỉ email: 

khoaduoccdcqn@gmail.com, đồng thời văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp và 

gửi qua đường công văn về địa chỉ tiếp nhận: Khoa Dược – Vacxin & VTYT – Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, Địa chỉ: Số 651 Lê Thánh Tông – Phường 

Bạch Đằng – TP Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh). 

Mọi chi tiết xin liên hệ: DS Đặng Thu Hằng 0203.3816.327 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản hồi 

thông tin từ các đơn vị cung cấp 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:                                           
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCKT. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

     

 

 

 

            

          Ninh Văn Chủ 

     

mailto:khoaduoccdcqn@gmail.com


 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC DỰ TRÙ SINH PHẨM HÓA CHẤT  

(Kèm theo công văn số:482 /TTKSBT-KD ngày 05 tháng 04 năm 2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

TT Tên hàng hóa 
Tên thương 

mại 
(tham khảo) 

Ký mã hiệu 
sản phẩm 

(tham 
khảo) 

Yêu cầu kỹ thuật 
Quy 
cách 

đóng gói 

Hãng  
sản xuất 

(tham khảo) 
ĐVT 

Số 
lượng 

Ghi chú 

1 
Hóa chất cho Reatime 
PCR một bước 
SuperScript III Platinum 

SuperScript™ 
III Platinum™ 
One-Step qRT-
PCR Kit 

11732020 

Hóa chất Real-time PCR một bước cho 
phát hiện mục tiêu RNA với Taqman 
Probe 
Sử dụng men SuperScript III RT cho 
phiên mã ngược và Platinum Taq DNA 
Polymerase 
Cung cấp bao gồm:100 phản ứng; 50 
ul/phản ứng. 
Tương thích với máy Real-time PCR 
Rotor Gene 

100test/ 
hộp 

Invitrogen - 
Mỹ 

Test 100  

2 
DiaPlexQTM RV16 
Detection Kit 

DiaPlexQTM 
RV16 
Detection Kit 

SQD50-K100 

Kit Real-time PCR phát hiện 16 Vi rút 
gây bệnh hô hấp bằng công nghệ 
Taqman Probe 
Sử dụng hóa chất chống ngoại nhiễm 
UNG 
Tác nhân phát hiện: Beta Coronavirus 
OC43 (CoV OC43), Alpha Coronavirus 
229E/NL63 (CoV 229E/NL63), 
MERSCoV Parainfluenza-I (PIV-I), 
Parainfluenza-II (PIV-II), 
Parainfluenza-III (PIV-III), 
Parrainfluenza-Ⅳ (PIV-Ⅳ), Influenza 
Virus A (Inf A), Influenza virus B (Inf 
B), Adenovirus (AdV), Respiratory 
syncytial virus (RSV A & B), 
Rhinovirus (RV A/B/C), Enterovirus 
(EntV), Bocavirus (BoV), 
Metapneumovirus (MPV) 

100 
test/bộ 

Solgent - Hàn 
Quốc 

Bộ 1  
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